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 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

27-8-2009     

- 

Quyết ñịnh số 3999/Qð-UBND về việc công bố bộ thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. 
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Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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25. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với Thanh niên xung phong 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ñược cử vào chiến trường B, C, K, hoặc khi 

ñi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau ñó trở thành người hưởng lương trong 

chiến trường từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ 

hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ ñẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi hợp pháp) phải 

trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñể nhận trợ cấp B, C, K ñã về gia ñình (không 

phải ñang ñang công tác) 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A). 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 
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* Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

* Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

* Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

* Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

* Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 
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Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9B: Danh sách ñối tượng B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người ñược bổ nhiệm giữ chức từ trung ñội phó trở lên; 

- Người ñược ñề bạt cấp bậc từ Chuẩn úy hoặc trung ñội bậc phó trở lên; 

- Người ñược chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng 

lương công an nhân dân hoặc cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên 

chức quốc phòng, công an hoặc cán bộ dân chính ñảng ở miền Nam. 

- Không phải là người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về chế ñộ ñối với quân 

nhân, cán bộ ñi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, cán bộ ñược ðảng cử ở lại miền Nam sau hiệp 

ñịnh Giơnevơ năm 1954; những người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tai 
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Quyết ñịnh số 104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến. 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 

02 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 

chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-

BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp 

tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của 

ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 

12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài 
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chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 2A 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN KHAI CÁ NHÂN 

ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 
 

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:……. 
Thuộc ñối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):…………………………… 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………… 
Quê quán: ………………………………………………………………………... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………... 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác):……………… 
…………………………………………………………………………………… 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ:……………………………………….. 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): 
ngày…... tháng…… năm……, ñơn vị (c, d, e, f):…………………………………… 
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm…………………………………….. 
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K:…………………………………….. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………………….. 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…….. 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: ñi học, công tác (số lần, thời 
gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………. 
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:……………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………… 
Vợ chồng kết hôn năm: ………………………………………………………….. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên các con: 
1-…………………………………… sinh:……………………………………… 
2-…………………………………… sinh:……………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……….. 
…………………………………………………………………………………… 
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BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG 
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ðƯỢC HƯỞNG LƯƠNG 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc,  
Chức vụ 

ðơn vị  
(c, d, e, f) 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Khai tại ………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, hoặc 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu 9B 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú 
Sống hay 
ñã từ trần 

Số năm 
ñược hưởng 

Mức hưởng 
(ñồng) 

Ghi 
chú 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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26. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với cán bộ dân chính ñảng ở 

miền Nam thoát ly hoạt ñộng cách mạng tại các chiến trường B, C, K trong 

khoảng thời gian từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 do các tổ chức ðảng, chính 

quyền cách mạng từ cấp huyện (quận) trở lên quản lý, không có thân nhân chủ 

yếu (vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ ñẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi hợp pháp) 

phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñể nhận trợ cấp B, C, K ñang công tác 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A). 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 
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- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính. 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
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- Mẫu 9B: Danh sách ñối tượng B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải là người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về chế ñộ ñối với quân 

nhân, cán bộ ñi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, cán bộ ñược ðảng cử ở lại miền Nam sau hiệp 

ñịnh Giơnevơ năm 1954; những người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tai 

Quyết ñịnh số 104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 
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ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 2A 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:……. 
Thuộc ñối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):…………………………… 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………… 
Quê quán: ………………………………………………………………………... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………... 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác):……………… 
…………………………………………………………………………………… 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ:……………………………………….. 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): 
ngày…... tháng…… năm……, ñơn vị (c, d, e, f):…………………………………… 
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm…………………………………….. 
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K:…………………………………….. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………………….. 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…….. 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: ñi học, công tác (số lần, thời 
gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………. 
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:……………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………… 
Vợ chồng kết hôn năm: ………………………………………………………….. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên các con: 
1-…………………………………… sinh:……………………………………… 
2-…………………………………… sinh:……………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……….. 
…………………………………………………………………………………… 
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BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG 
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ðƯỢC HƯỞNG LƯƠNG 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc,  
Chức vụ 

ðơn vị  
(c, d, e, f) 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Khai tại ………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, hoặc 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu 9B 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú 
Sống hay 
ñã từ trần 

Số năm 
ñược hưởng 

Mức hưởng 
(ñồng) 

Ghi 
chú 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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27. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với Hạ sỹ quan, chiến sĩ 

quân ñội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến ñấu, hoạt ñộng ở các chiến 

trường B, C, K sau ñó trở thành người hưởng lương từ ngày 30/4/1975 trở về 

trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ ñẻ, bố nuôi, mẹ 

nuôi; con ñẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñể nhận 

trợ cấp B, C, K ñang công tác 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A). 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 
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- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
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- Mẫu 9B: Danh sách ñối tượng B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người ñược bổ nhiệm giữ chức từ trung ñội phó trở lên; 

- Người ñược ñề bạt cấp bậc từ Chuẩn úy hoặc trung ñội bậc phó trở lên; 

- Người ñược chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng 

lương công an nhân dân hoặc cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên 

chức quốc phòng, công an hoặc cán bộ dân chính ñảng ở miền Nam; 

- Không phải là người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về chế ñộ ñối với quân 

nhân, cán bộ ñi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, cán bộ ñược ðảng cử ở lại miền Nam sau hiệp 

ñịnh Giơnevơ năm 1954; những người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tai 

Quyết ñịnh số 104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang chấp 

hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia 

mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 2A 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:……. 
Thuộc ñối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):…………………………… 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………… 
Quê quán: ………………………………………………………………………... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………... 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác):……………… 
…………………………………………………………………………………… 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ:……………………………………….. 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): 
ngày…... tháng…… năm……, ñơn vị (c, d, e, f):…………………………………… 
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm…………………………………….. 
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K:…………………………………….. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………………….. 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…….. 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: ñi học, công tác (số lần, thời 
gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………. 
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:……………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………… 
Vợ chồng kết hôn năm: ………………………………………………………….. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên các con: 
1-…………………………………… sinh:……………………………………… 
2-…………………………………… sinh:……………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……….. 
…………………………………………………………………………………… 
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BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG 
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ðƯỢC HƯỞNG LƯƠNG 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc,  
Chức vụ 

ðơn vị  
(c, d, e, f) 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Khai tại ………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, hoặc 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu 9B 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú 
Sống hay 
ñã từ trần 

Số năm 
ñược hưởng 

Mức hưởng 
(ñồng) 

Ghi 
chú 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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28. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với Thanh niên xung phong 

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ñược cử vào chiến trường B, C, K, hoặc khi 

ñi chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau ñó trở thành người hưởng lương trong 

chiến trường từ ngày 30/4/1975 trở về trước, không có thân nhân chủ yếu (vợ 

hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ ñẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi hợp pháp) phải 

trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñể nhận trợ cấp B, C, K ñang công tác 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A). 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 
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- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu số 2A: Bản khai cá nhân ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
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- Mẫu 9B: Danh sách ñối tượng B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải là người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về chế ñộ ñối với quân 

nhân, cán bộ ñi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có 

thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, cán bộ ñược ðảng cử ở lại miền Nam sau hiệp 

ñịnh Giơnevơ năm 1954; những người ñã hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tai 

Quyết ñịnh số 104/1999/Qð-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách ñối với thanh niên xung phong ñã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang chấp 

hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia 

mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 
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2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 2A 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 

Họ và tên:…………………………. Bí danh:…………………. Nam, nữ:……. 
Thuộc ñối tượng nguyên là (QN, CAND, TNXP…):…………………………… 
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………… 
Quê quán: ………………………………………………………………………... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………... 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác):……………… 
…………………………………………………………………………………… 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………………….. 
…………………………………………………………………………………… 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ:……………………………………….. 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): 
ngày…... tháng…… năm……, ñơn vị (c, d, e, f):…………………………………… 
Tái ngũ (nếu có) ngày…... tháng…… năm…………………………………….. 
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K:…………………………………….. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………………….. 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K:………..…………………. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương:…….. 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: ñi học, công tác (số lần, thời 
gian):…………; Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc:……………. 
Họ, tên bố:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Họ, tên mẹ:……………………… sinh:……………………. mất:……………. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975:……………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): ………………………………………………………… 
Vợ chồng kết hôn năm: ………………………………………………………….. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975:…………………. 
…………………………………………………………………………………… 
Họ, tên các con: 
1-…………………………………… sinh:……………………………………… 
2-…………………………………… sinh:……………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……….. 
…………………………………………………………………………………… 
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BẢNG KÊ KHAI THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG 
B, C, K KỂ TỪ NGÀY ðƯỢC HƯỞNG LƯƠNG 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc,  
Chức vụ 

ðơn vị  
(c, d, e, f) 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Khai tại ………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, hoặc 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu 9B 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú 
Sống hay 
ñã từ trần 

Số năm 
ñược hưởng 

Mức hưởng 
(ñồng) 

Ghi 
chú 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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29. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với người có thời 

gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân ñội, công an tham gia chiến ñấu, hoạt 

ñộng ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 ñến 

30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñã 

về gia ñình (không phải ñang công tác) ñã ñược hưởng chế ñộ hoặc ñã lập hồ sơ 

ñể hưởng chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ); 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 
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xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 

* Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

* Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

* Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

* Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

* Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B-1). 

Trường hợp ñối tượng có hồ sơ gốc ñã chứng minh ñầy ñủ quá trình tham gia 

kháng chiến ñể tính hưởng chế ñộ theo quy ñịnh thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân 

(hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

xã (phường); văn bản ñề nghị và danh sách tổng hợp của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang chấp 
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hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia 

mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chín phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2A-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                     Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Thuộc ñối tượng là (QN, CAND, TNXP, cán bộ xã, phường): ................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác): ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu: ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ: ..................................................................................... 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ..................... 
ngày .... tháng .... năm ......., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .......................................................................................  
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Ngày, tháng, năm ñược giao làm cán bộ xã (phường): ................................................................ 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ 

ðơn vị, ñịa 
phương công tác 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, 
hoặc của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 57

 Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huỵện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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30. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với người có thời 

gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân ñội, công an tham gia chiến ñấu, hoạt 

ñộng ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 ñến 

30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc ñã 

về gia ñình (không phải ñang công tác) ñã ñược hưởng chế ñộ hoặc ñã lập hồ sơ 

ñể hưởng chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh 

số 290/2005/Qð-TTg 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ) 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Công văn ñề nghị (mẫu 7A) kèm theo danh sách ñối tượng hưởng chế ñộ của 
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cơ quan, ñơn vị từ cấp quản lý ñối tượng ñến cấp ra quyết ñịnh hưởng chế ñộ cho ñối 

tượng (mẫu 9B-1). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 
lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 
luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 
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chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2A-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                     Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Thuộc ñối tượng là (QN, CAND, TNXP, cán bộ xã, phường): ................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác): ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu: ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ: ..................................................................................... 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ..................... 
ngày .... tháng .... năm ......., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .......................................................................................  
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Ngày, tháng, năm ñược giao làm cán bộ xã (phường): ................................................................ 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 67

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ 

ðơn vị, ñịa 
phương công tác 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, 
hoặc của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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 Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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 Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. Ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì 
về ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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31. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với người có thời 

gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt ñộng ở miền Nam, trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 hiện ñang công 

tác 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ) 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Công văn ñề nghị (mẫu 7A) kèm theo danh sách ñối tượng hưởng chế ñộ của 

cơ quan, ñơn vị từ cấp quản lý ñối tượng ñến cấp ra quyết ñịnh hưởng chế ñộ cho ñối 

tượng (mẫu 9B-1) 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 
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Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 
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- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2A-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                     Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Thuộc ñối tượng là (QN, CAND, TNXP, cán bộ xã, phường): ................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác): ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu: ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ: ..................................................................................... 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ..................... 
ngày .... tháng .... năm ......., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .......................................................................................  
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Ngày, tháng, năm ñược giao làm cán bộ xã (phường): ................................................................ 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ 

ðơn vị, ñịa 
phương công tác 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, 
hoặc của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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 Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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 Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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32. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với người có thời 

gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt ñộng ở miền Nam, trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 ñã về gia ñình 

(hiện không ñang công tác) 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 2A-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế ñộ); 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 

* Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 
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* Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

* Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

* Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

* Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (phôtôcopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B-1). 

Trường hợp ñối tượng có hồ sơ gốc ñã chứng minh ñầy ñủ quá trình tham gia 

kháng chiến ñể tính hưởng chế ñộ theo quy ñịnh thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân 

(hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

xã (phường); văn bản ñề nghị và danh sách tổng hợp của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 
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d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2A-1: Bản khai cá nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2A-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                     Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Thuộc ñối tượng là (QN, CAND, TNXP, cán bộ xã, phường): ................................................... 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay (ñối với người ñang công tác): ............................................. 
....................................................................................................................................................... 
ðang nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu: ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ, ñơn vị trước khi nghỉ: ..................................................................................... 
Nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ..................... 
ngày .... tháng .... năm ......., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm .......................................................................................  
Ngày, tháng, năm ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................. 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Ngày, tháng, năm ñược giao làm cán bộ xã (phường): ................................................................ 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ 

ðơn vị, ñịa 
phương công tác 

ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 

Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận của cơ quan, 
hoặc của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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 Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huỵện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi Hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi Hội người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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33. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với thân nhân 

người có thời gian công tác là hạ sỹ quan, chiến sĩ quân ñội, công an tham gia 

chiến ñấu, hoạt ñộng ở các chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ 

tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 nhưng không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc ñã về gia ñình (không phải ñang công tác) ñã ñược hưởng chế 

ñộ hoặc ñã lập hồ sơ ñể hưởng chế ñộ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 

23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai thân nhân (Mẫu 2B-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ); 

- Giấy ủy quyền về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 
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+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 

* Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

* Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

* Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

* Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

* Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B-1). 

Trường hợp ñối tượng có hồ sơ gốc ñã chứng minh ñầy ñủ quá trình tham gia 

kháng chiến ñể tính hưởng chế ñộ theo quy ñịnh thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân 

(hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

xã (phường); văn bản ñề nghị và danh sách tổng hợp của Ủy ban nhân dân xã 

(phường). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 93

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh; 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2B-1: Bản khai thân nhân ñề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 04: Giấy ủy quyền về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết 

ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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Là thân nhân của những người: 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2B-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI THÂN NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
 1. Phần khai về thân nhân: 
Họ và tên: ...................................................................................................... Nam, nữ: .............. 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay: .............................................................................................. 
Quan hệ với ñối tượng khai dưới ñây là: ..................................................................................... 
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế) 
 
 2. Phần khai về ñối tượng: 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Sinh năm: .......................... Quê quán: ......................................................................................... 
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm: ..................................................................................... 
ðơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần): ........................................................................................ 
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ............. 
................................., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm ....................................................................................... 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:.............................................................................................. 
Ngày, tháng, năm làm cán bộ xã (phường): ................................................................................. 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
ðơn vị công tác trước khi về gia ñình: ......................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ khi về gia ñình: ................................................................................................ 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ ðơn vị, ñịa 

phương công tác 
ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 
 Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 
BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 

Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày….. tháng….. năm 200….. 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) …………………………. 

                  huyện……..………. tỉnh (thành phố) ………………….. 
 
Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:……………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. 
Là………………………….. của Ông (Bà) …………………………………….. 
thuộc ñối tượng ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 
11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với 
ñối tượng là …………………………………………………………………….….. 
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh 
(thành phố) …………………………………………………….. 
Chịu trách nhiệm ñứng tên kê khai ñể hưởng chế ñộ, chính sách. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

Người ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



100 CÔNG BÁO Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009

Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 101

Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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34. Thủ tục: Thực hiện bổ sung chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với thân nhân 

người có thời gian công tác là cán bộ xã (phường) hoạt ñộng ở miền Nam, trực 
tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 ñã 

về gia ñình (hiện không ñang công tác) 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 
giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai thân nhân (Mẫu 2B-1). 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ); 

- Giấy ủy quyền Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 
(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

+ Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

+ Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

+ Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 
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* Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

* Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

* Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

* Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

* Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Bản trích sao quá trình công tác của ñối tượng ñược hưởng chế ñộ có xác nhận 

của cơ quan quản lý hồ sơ, lý lịch (mẫu 2C). 

- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân ñối tượng do cơ 

quan quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp và xác nhận. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9B-1). 

Trường hợp ñối tượng có hồ sơ gốc ñã chứng minh ñầy ñủ quá trình tham gia 

kháng chiến ñể tính hưởng chế ñộ theo quy ñịnh thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân 

(hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân 

xã (phường); văn bản ñề nghị và danh sách tổng hợp của Uỷ ban nhân dân xã 

(phường). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 
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c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 2B-1: Bản khai thân nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 2C: Bản trích sao lý lịch ñối tượng về thời gian công tác, chiến ñấu tại 

chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi 

dưỡng ở miền Bắc 

- Mẫu 04: Giấy ủy quyền Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết 

ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9B-1: Danh sách ñối tượng bổ sung B, C, K (II) ñược hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Là thân nhân của những người: 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân. 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 
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11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang chấp 

hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia 

mà chưa ñược xóa án tích. 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp. 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế ñộ, 

chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 2B-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI THÂN NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng hưởng chế ñộ B, C, K) 

 
 1. Phần khai về thân nhân: 
Họ và tên: ...................................................................................................... Nam, nữ: .............. 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay: .............................................................................................. 
Quan hệ với ñối tượng khai dưới ñây là: ..................................................................................... 
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế) 
 
 2. Phần khai về ñối tượng: 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Sinh năm: .......................... Quê quán: ......................................................................................... 
Hy sinh (hoặc từ trần) ngày, tháng, năm: ..................................................................................... 
ðơn vị (cơ quan) khi hy sinh (từ trần): ........................................................................................ 
Ngày nhập ngũ (tuyển dụng vào CNVC hoặc thoát ly ñối với cán bộ dân chính ñảng): ............. 
................................., ñơn vị (c, d, e, f): ............................................................................ 
Tái ngũ (nếu có) ngày .... tháng .... năm ....................................................................................... 
ðơn vị trước khi ñi chiến trường B, C, K: ................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ trước khi ñi chiến trường B, C, K: .................................................................. 
Ngày, tháng, năm ñược ñề bạt, bổ nhiệm cấp bậc, chức vụ hưởng lương: .................................. 
Cấp bậc, chức vụ khi hưởng lương:.............................................................................................. 
Ngày, tháng, năm làm cán bộ xã (phường): ................................................................................. 
Ngày, tháng, năm thôi làm cán bộ xã (phường): .......................................................................... 
Trong thời gian ở chiến trường ñã ra miền Bắc: 
 + ði học, công tác (số lần, thời gian): .............................................................................. 
 + Mức lương (hoặc sinh hoạt phí) khi ở miền Bắc: ......................................................... 
ðơn vị công tác trước khi về gia ñình: ......................................................................................... 
Cấp bậc, chức vụ khi về gia ñình: ................................................................................................ 
Họ, tên bố: ............................................... sinh: ................................. mất: ................................. 
Họ, tên mẹ: .............................................. sinh: ................................. mất: ................................. 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của bố, mẹ trước 30/4/1975: .......................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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Họ, tên vợ (hoặc chồng): .............................................................................................................. 
Vợ chồng kết hôn năm: ................................................................................................................ 
Nghề nghiệp, nơi thường trú của vợ (chồng) trước 30/4/1975: ................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Họ, tên các con: 
 1- .................................................................... sinh: ........................................................ 
 2- .................................................................... sinh: ........................................................ 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ: .................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 

BẢNG KÊ THỜI GIAN CÔNG TÁC, CHIẾN ðẤU Ở CHIẾN TRƯỜNG B, C, K 
KỂ TỪ NGÀY NHẬP NGŨ, HOẶC LÀM CÁN BỘ XÃ (PHƯỜNG) 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Cấp bậc, chức vụ ðơn vị, ñịa 

phương công tác 
ðịa bàn hoạt ñộng 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 
 Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 2C 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                           Ngày….. tháng….. năm 200….. 

 

BẢN TRÍCH SAO LÝ LỊCH CỦA ðỐI TƯỢNG 
Về thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K trong thời kỳ  
chống Mỹ không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc 

 

Họ và tên:………………………………….………... Nam, nữ:……………….. 
Bí danh: ……………………………………………………………………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Trú quán: ……………………………………………………………………….. 
ðơn vị công tác, nghỉ hưu, MSLð, TNLð hoặc làm công việc gì ở ñâu:………. 
…………………………………………………………………………………… 
Tôi trích sao thời gian công tác, chiến ñấu tại chiến trường B, C, K của ñối tượng nói 
trên hưởng chế ñộ một lần như sau: 
 

Từ ngày, tháng, năm 
ñến ngày, tháng, năm 

Số 
tháng 

ðơn vị,  
chiến trường 

Cấp bậc,  
chức vụ 

Mức lương 

     
     
     
     
     
     
     
Tổng thời gian ñược hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Tôi xin cam ñoan bản trích sao trên ñây về ñối tượng là ñúng với hồ sơ gốc cơ quan 
ñang quản lý, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
 
 

Người trích sao 
(Ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày….. tháng….. năm 200….. 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) …………………………. 

                  huyện……..………. tỉnh (thành phố) ………………….. 
 
Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:……………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. 
Là………………………….. của Ông (Bà) …………………………………….. 
thuộc ñối tượng ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 
11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với 
ñối tượng là …………………………………………………………………….….. 
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh 
(thành phố) …………………………………………………….. 
Chịu trách nhiệm ñứng tên kê khai ñể hưởng chế ñộ, chính sách. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

Người ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huỵện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huỵện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 115

Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  
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Mẫu số 9B-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG BỔ SUNG B, C, K (II) 
ðược hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

 
 

Họ và tên 

 
Năm 
sinh 

 
Quê quán 

 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

 
Sống hay 

ñã từ 
trần 

 
Tổng số 

năm 
ñược 

hưởng 

 
Số năm 
ñã tính 
hưởng 

 
Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

 
Mức 

hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
  Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                        Người lập danh sách  ...................................................... 
        (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)  (Ký tên, ñóng dấu) 
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35. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với người có thời gian công 

tác là Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai cá nhân (Mẫu 3A). 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

- Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

- Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 

+ Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

+ Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

+ Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

+ Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 
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+ Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản Hội nghị liên tịch Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 

(mẫu 06). 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A). 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9C). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 3A: Bản khai cá nhân ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 05: Biên bản hội nghị liên tịch ñề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 06: Biên bản của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xét ñề nghị hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 

2005 của Thủ tướng Chính phủ 
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- Mẫu 7A: Công văn về việc xác nhận và ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ một 

lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg 

- Mẫu 9C: Danh sách ñối tượng dân quân, du kích tập trung (III) ðược hưởng 

chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người ñã về gia ñình sau ñó tiếp tục thoát ly mà thời gian 

tham gia kháng chiến ñã ñược tính hưởng chế ñộ; 

- ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ trợ cấp 1 lần gắn với thời gian phục vụ; 

- ðối tượng chưa ñược hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ , chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 
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2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 về chế ñộ, 

chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu 

nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 3A 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                      Ngày….. tháng….. năm 200….. 
 

BẢN KHAI CÁ NHÂN  
ðề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật) 

 
Họ và tên:………………….…..Bí danh:…………………... Nam, nữ:………. 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. 
Vào ðảng:………………………… Chính thức:……………………………….. 
Thời gian tham gia dân quân, du kích tập trung, lực lượng mật:……………….. 
………………………………………………………………………………….. 
ðược vào ñơn vị (b, c dân quân, du kích):……………………………………… 
Do cấp nào quản lý (ghi rõ):……………………………………………………. 
Về gia ñình từ ngày ….. tháng….. năm………………………………………… 
ðơn vị trước khi về gia ñình (b, c, d):………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Lý do khi về gia ñình:…………………………………………………………... 
Nghề nghiệp sau khi về gia ñình:…………… hiện nay:……………………….. 
ðã ñược khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: ……………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
ðã ñược hưởng chế ñộ, chính sách gì? ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
Các giấy tờ liên quan ñến tham gia kháng chiến chống Mỹ còn lưu giữ:……… 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
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BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA DÂN QUÂN, DU KÍCH  
TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT 

 
Từ tháng, 

năm 
ðến tháng, 

năm 
Số 

tháng 
Cấp bậc, 
Chức vụ 

ðơn vị  
(c, d, e, f) 

Cấp 
quản lý 

ðịa bàn 
hoạt ñộng 

       
       
       
       
       
       
       
       
Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: …. năm…. tháng 

 
Những người biết ñược quá trình tham gia dân quân, du kích tập trung, làm nhiệm vụ 
mật: 
1. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………… 
Lý do biết: ……………………………………………………………………… 
2. Họ, tên:……………………………. Nơi ở hiện nay………………………… 
Lý do biết: ……………………………………………………………………… 
Khai tại ………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

 
Xác nhận 

của Ủy ban nhân dân xã (phường) 
(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện chi ủy (chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 200….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 

(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên. 
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Mẫu 9C 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG DÂN QUÂN, DU KÍCH TẬP TRUNG (III) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Sống hay 
ñã từ 
trần 

Số năm 
ñược 

hưởng 

Mức hưởng 
(ñồng) 

Ghi chú 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên 
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36. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ trợ cấp 1 lần ñối với thân nhân người có thời 

gian công tác là du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 ñến 30/4/1975 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Phòng Chính sách có công của Sở Lao ñộng - 

Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Bản khai thân nhân (Mẫu 3B-1). 

Giấy ủy quyền về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu 04) 

- Bản photocopy Quyết ñịnh hưởng chế ñộ một lần theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh 

số 23/1999/Nð-CP hoặc Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg (nếu ñã ñược chi trả chế 

ñộ) 

- Bản sao có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã 

(phường) nơi cư trú một trong các giấy tờ sau: 

- Lý lịch ðảng viên (nếu là ñảng viên). 

- Lý lịch cán bộ, bản trích 63, lý lịch quân nhân (nếu có). 

- Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên 

xung phong, cán bộ dân chính ñảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà 

nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an, như: 



Số 152 + 153 - 01 - 10 - 2009 CÔNG BÁO 129

+ Quyết ñịnh nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; ñiều 

ñộng; giao nhiệm vụ... 

+ Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác. 

+ Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe... 

+ Hồ sơ hưởng chế ñộ người có công, hưởng BHXH một lần. 

+ Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác. 

- Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, xóm, tổ 

dân phố, ấp... (mẫu 05). 

- Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu chiến binh xã, phường 

(mẫu 06) 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) (mẫu 7A) 

- Công văn ñề nghị (mẫu 8A) kèm danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một 

lần (mẫu 9C-1). 

Trường hợp ñối tượng có hồ sơ gốc ñã chứng minh ñầy ñủ quá trình tham gia 

kháng chiến ñể tính hưởng chế ñộ theo quy ñịnh thì hồ sơ chỉ cần Bản khai cá nhân 

(hoặc Bản khai thân nhân); bản sao giấy tờ gốc có chứng nhận của Ủy ban nhân dân 

xã (phường); văn bản ñề nghị và danh sách tổng hợp của Ủy ban nhân dân xã 

(phường). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 
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Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 3B-1: Bản khai thân nhân ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo 

Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính 

phủ 

- Mẫu 04: Giấy ủy quyền Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết 

ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

- Mẫu 05: Biên bản xem xét và xác nhận ñối tượng của hội nghị liên tịch thôn, 
xóm, tổ dân phố, ấp.... 

- Mẫu 06: Biên bản xét và xác nhận của Hội nghị BCH Hội Cựu Chiến binh xã, 

phường  

- Mẫu 7A: Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

- Mẫu 8A: Công văn ñề nghị  

- Mẫu 9C-1: Danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ một lần 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- ðã về gia ñình, hiện không thuộc diện người ñang công tác có tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc hoặc hưởng chế ñộ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng 
tháng; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 
quốc gia mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 
ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 
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- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 21/2008/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 26 tháng 02 năm 

2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính sửa 

ñổi, bổ sung Thông tư liên lịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 

tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 

năm 2005 về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu số 3B-1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                                                Ngày .... tháng .... năm 200.. 
 
 

BẢN KHAI THÂN NHÂN 
ðề nghị bổ sung hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 
(ðối tượng du kích tập trung xã, thôn, ấp; lực lượng mật) 

 
 1. Phần khai về thân nhân: 
 
Họ và tên: ...................................................................................................... Nam, nữ: .............. 
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................ 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................................. 
ðơn vị, cơ quan công tác hiện nay: .............................................................................................. 
Quan hệ với ñối tượng khai dưới ñây là: ..................................................................................... 
Những người cùng hàng thừa kế gồm: ......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
  (Kèm theo giấy ủy quyền của các thân nhân cùng hàng thừa kế) 
  
 2. Phần khai về ñối tượng: 
 
Họ và tên: ............................................... Bí danh: .............................................. Nam, nữ: ....... 
Năm sinh: ........................... Từ trần: ........................................................................................... 
Quê quán: ..................................................................................................................................... 
Vào ðảng: .............................................. Chính thức: ................................................................. 
Thời gian tham gia du kích tập trung, lực lượng mật: ................................................................. 
ðược vào ñơn vị: ......................................................................................................................... 
Do cấp nào quản lý (ghi rõ): ........................................................................................................ 
Về gia ñình từ ngày .... tháng .... năm .......................................................................................... 
ðơn vị trước khi về gia ñình (b, c, d): .......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Nghề nghiệp sau khi về gia ñình: .......................................... hiện nay: ...................................... 
ðã ñược khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Mỹ: .............................................................. 
....................................................................................................................................................... 
ðã ñược hưởng chế ñộ, chính sách gì? ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Các giấy tờ liên quan ñến tham du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật còn lưu giữ ñược: ........... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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BẢNG KÊ THỜI GIAN THỰC TẾ THAM GIA 
DU KÍCH TẬP TRUNG, LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ MẬT 

 
Từ 

tháng, 
năm 

ðến 
tháng, 
năm 

Số 
tháng 

Cấp bậc, 
chức vụ 

Du kích tập 
trung xã, hay 

thôn, ấp 

ðơn vị 
(c,d,e,f); cấp 

quản lý 

ðịa bàn hoạt 
ñộng 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
- Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ............ tháng. 
- Thời gian ñã ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 
- Thời gian còn lại ñược tính hưởng chế ñộ một lần: ........... năm ........... tháng. 

  
 Những người biết ñược quá trình tham gia du kích tập trung, làm nhiệm vụ mật: 
 
1. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ..................................................................... 
Lý do biết: .................................................................................................................................... 
2. Họ, tên: ..................................... Nơi ở hiện nay: ..................................................................... 
Lý do biết: .................................................................................................................................... 
 
Khai tại ......................................................................................................................................... 
 
 Tôi xin cam ñoan lời khai trên ñây là ñúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

(Ký tên và ñóng dấu) 

Người khai 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày….. tháng….. năm 200….. 
 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Về việc ñứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-

TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) …………………………. 

                  huyện……..………. tỉnh (thành phố) ………………….. 
 
Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:……………..….. 
Quê quán: ……………………………………………………………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………….. 
Là………………………….. của Ông (Bà) …………………………………….. 
thuộc ñối tượng ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 
11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với 
ñối tượng là …………………………………………………………………….….. 
Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh 
(thành phố) …………………………………………………….. 
Chịu trách nhiệm ñứng tên kê khai ñể hưởng chế ñộ, chính sách. 
 
 

Xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã (phường) 

Người ủy quyền 
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH 
ðề nghị hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại thôn (bản, ấp, tổ dân phố) …………………………… xã (phường) ………...………… 
huyện (quận)…………………….……… tỉnh (thành phố) …………..…………………....... 

Chúng tôi gồm: 
1. Trưởng thôn (bản, ấp, tổ dân phố):…………………………………………… 
2. ðại diện Chi ủy (Chi bộ): ………………………………...…………………… 
3. ðại diện Chi hội Cựu Chiến binh: ………………………………...………… 
4. ðại diện Chi hội Người cao tuổi: …………………….…………...………… 
5. ðại diện cán bộ lão thành cách mạng: ………………………………...……… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà): …………………….…………...…………. còn (hay mất): .…………. 
Sinh năm .…………...… từ trần ngày…… tháng…… năm ………………….... 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế ñộ, chính 
sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):……………... 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm .... 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………... 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 
Biên bản lập thành………. bản, các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây. 
 

Trưởng thôn 
(bản, ấp, 

tổ dân phố) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi ủy 

(Chi bộ) 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội 

CCB 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
Chi hội Người 

cao tuổi 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

ðại diện 
cán bộ lão thành 

cách mạng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 06 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                                          Ngày…… tháng…… năm 20…. 
 

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH  
Xét ñề nghị  hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg  

ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ 

 
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20….., 
Tại ………………………..…………..… xã (phường) ………………………….………… 
huyện (quận)………………………… tỉnh (thành phố) ………………………………........... 
Chúng tôi gồm: 
1. BCH Hội Cựu Chiến binh xã (phường) ……………………………….………………… 
Tổng số........... có mặt...................vắng mặt................................................. 
2. ðại biểu Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ: 
……………………………………………………………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………..…………….… 
ðã họp ñể xem xét, ñề nghị ñối tượng hưởng chế ñộ theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhất trí xác nhận: 
Ông (bà) ………………………………………………… còn (hay mất)…….………….. 
Sinh năm ……………………..……… từ trần ngày……… tháng…..… năm ….….….... 
Quê quán: ……………………………………………………………..………………….. 
Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng (chưa ñược hưởng chế 
ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian từ ngày…… tháng…… năm …… ñến ngày…… tháng…… năm …. 
Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………........... quản lý. 
Thời gian thực tế tham gia chống Mỹ theo quy ñịnh ñể tính hưởng chế ñộ là……........ 
năm…….. tháng. 
ðã và ñang ñược hưởng chế ñộ nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao ñộng hàng tháng (hoặc 
chưa ñược hưởng chính sách gì): ………………………………………………..…………… 
Các giấy tờ liên quan ñến thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ ñể làm cơ sở xét hưởng 
chế ñộ là: ……………………………………………….………………………..…………… 
……………………………………………………………………..……………………….… 
ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ………………….. hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) ………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện hành. 
Biên bản lập thành………. bản và các ñại diện có mặt nhất trí cùng ký tên dưới ñây: 
 

ðẠI BIỂU CỰU CHIẾN BINH 
(Cùng ký, ghi rõ họ tên) 

TM. BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 7A 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:         /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị 
ñối tượng hưởng chế ñộ 
một lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
                                   Kính gửi:…………………………………….. 

 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài 
chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………ñề nghị của 
BCH Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xác minh, xét 
duyệt và niêm yết, thông báo danh sách ñối tượng trên các phương tiện thông tin ñại chúng 
ñể xin ý kiến nhân dân ñịa phương, sau……. ngày, chúng tôi thấy không có khiếu kiện gì về 
ñối tượng ñã xét duyệt, nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. còn (hay mất)……………… 

Sinh năm ………………………………………… từ trần ……………………… 
Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 
Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc ñối tượng chưa ñược hưởng 

chế ñộ, chính sách (I); B, C, K (II); dân quân, du kích tập trung (III)):………… 
Thời gian tham gia từ ngày… tháng… năm … ñến ngày…… tháng…… năm 

Do ñơn vị (tổ chức):…………………………………………. quản lý. 

Tổng thời gian ñược tính hưởng chế ñộ một lần là……........ năm…….. tháng. 
(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết cho ñối tượng là Ông (Bà) ……………… hoặc 
thân nhân của Ông (Bà) …………… ñược hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh hiện 
hành. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8A 
 
………………………. 
………………………. 
 
Số:    /CV 
V/v ñề nghị trợ cấp một 
lần theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 ………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

 
                                      Kính gửi:…………………………………….. 

                    
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Tài chính; 

……………………………………. ñề nghị ñối tượng có thời gian tham gia kháng 
chiến chống Mỹ ñược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..………………………………………………… 
- Tổng số tiền: ………………………………………………………………… 

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………) 
Trong ñó: 

1. ðối tượng chưa ñược hưởng chế ñộ, chính sách (I): 
 - Tổng số: …………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
2. ðối tượng B, C, K (II): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 
3. ðối tượng dân quân, du kích tập trung (III): 

- Tổng số: ………………………………… Số tiền …………………………… 

+ Sống: …………………………………… Số tiền …………………………… 
+ Từ trần: …………………………………. Số tiền ………………………….. 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 
(Danh sách trích ngang riêng từng loại ñối tượng và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên.  



S
ố
 1

5
2
 +

 1
5
3
 - 0

1
 - 1

0
 - 2

0
0
9

C
Ô

N
G

 B
Á

O
1
3
9

Mẫu số 9C-1 
.......................................................... 
.......................................................... 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG DU KÍCH TẬP TRUNG BỔ SUNG (III) 
ðược hưởng chế ñộ trợ cấp một lần theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số: .............. ngày .... tháng .... năm 200.. của .............) 
 

 
Số 
TT 

 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 

Sống hay 
ñã từ 
trần 

Tổng số 
năm 
ñược 

hưởng 

Số năm 
ñã tính 
hưởng 

Số năm 
còn lại 
ñược 

hưởng 

Mức 
hưởng 
(ñồng) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 Tổng số ñối tượng: ...................................................... 
 Tổng số tiền: ............................................................... 
 
              Ngày ..... tháng .... năm .......... 
                       Người lập danh sách               ...................................................... 
       (Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ)          (Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên 
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37. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ bảo hiểm y tế ñối với quân nhân, công an 

nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, công nhân viên chức quốc phòng, công 

an, cán bộ dân chính ñảng, thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung, 

người nghỉ việc hưởng chế ñộ mất sức lao ñộng tham gia kháng chiến chống Mỹ 

cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- ðơn ñề nghị của ñối tượng có xác nhận của chính quyền ñịa phương xã 

(phường) nơi cư trú. 

- Bản trích sao danh sách ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 hoặc bản sao một trong các quyết 

ñịnh ñược hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc...), trường hợp ñối 

tượng không còn các quyết ñịnh trợ cấp một lần thì làm bản khai nêu rõ quá trình 

tham gia kháng chiến chống Mỹ và công tác, ñược Hội ñồng chính sách xã xem xét 

ñề nghị. 

- Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ñối tượng cư trú (mẫu 

7B) 

- Công văn ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận) (mẫu 8B) kèm 

theo danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ BHYT (mẫu 9D). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 
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Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 7B: Công văn ñề nghị của Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi ñối tượng cư 

trú. 

- Mẫu 8B: Công văn ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận) 

- Mẫu 9D: Danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ BHYT. 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không phải những người ñã về gia ñình sau ñó tiếp tục thoát ly mà thời gian 

tham gia kháng chiến ñã ñược tính hưởng chế ñộ; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi; 

- Không thuộc ñối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 7B 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:        /CV-UB 

V/v xác nhận và ñề nghị ñối 
tượng hưởng BHYT theo 
Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-
TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
 

Kính gửi:…………………………………….. 
 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 
07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
- Tài chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) …………………………… BCH 
Hội Cựu chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xét duyệt hồ sơ 
ñối tượng và nhất trí xác nhận và ñề nghị: 

Ông (Bà)………………………………………….. Sinh năm ….……………… 

Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 

Là ñối tượng ñược hưởng chế ñộ BHYT theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết . 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8B 
 

………………………. 
………………………. 

 
Số:             /CV 

V/v ñề nghị ñối tượng hưởng 
BHYT theo Quyết ñịnh số 
290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                         ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
 
Kính gửi: …………………………………….. 

      …………………………………….. 
 
 
Căn cứ Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - 
Tài chính, 

……………………………………. ñề nghị xem xét, giải quyết chế ñộ bảo hiểm y tế 
cho các ñối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..…………………………………………………… 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 

(Danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 



S
ố
 1
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 1
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1
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Mẫu 9D 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG ðỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ðỘ BHYT 
Theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú 
Nơi ñăng ký khám chữa bệnh 

theo quy ñịnh của BHYT 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Tổng số ñối tượng:……………………………………….. 
Tổng số tiền:……………………………………………... 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

 
Ngày .….. tháng ….. năm ….. 

 
………………………………………... 

(Ký tên, ñóng dấu) 
 
 
 
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên 
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38. Thủ tục: Thực hiện chế ñộ mai táng phí ñối quân nhân, công an nhân 

dân, cán bộ, công nhân, viên chức, công nhân viên chức quốc phòng, công an, 

cán bộ dân chính ñảng, thanh niên xung phong, dân quân, du kích tập trung, 

người nghỉ việc hưởng chế ñộ mất sức lao ñộng từ trần không thuộc ñối tượng 

hưởng chế ñộ mai táng phí theo quy ñịnh pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã 

hội và chính sách người có công 

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ðơn vị chuẩn bị ñầy ñủ hồ sơ theo quy ñịnh. 

Bước 2: ðơn vị nộp hồ sơ tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội TP.HCM. 

Nếu hồ sơ chưa ñầy ñủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên trả lại hồ sơ kèm theo 

yêu cầu bổ sung hồ sơ cho người nộp hồ sơ; nếu hồ sơ ñược gửi bằng ñường bưu 

chính thì thông báo bằng ñiện thoại hoặc văn bản cho ñơn vị nộp hồ sơ ñến nhận lại. 

Bước 3: ðơn vị nhận kết quả giải quyết tại Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 

hội TP.HCM. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân: từ 07 

giờ 30 ñến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 00 ñến 17 giờ 00 hàng ngày từ thứ hai ñến thứ sáu 

hàng tuần, trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước. 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước 

Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- ðơn ñề nghị của thân nhân ñối tượng có xác nhận của chính quyền ñịa phương 

xã (phường) nơi cư trú. 

- Giấy chứng tử. 

- Công văn ñề nghị của UBND xã (phường) nơi ñối tượng cư trú (mẫu 7C). 

- Bản trích sao danh sách ñề nghị hưởng chế ñộ một lần theo Quyết ñịnh số 

290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 hoặc bản sao một trong các quyết 

ñịnh ñược hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc; trợ cấp một lần) 

hoặc bản sao quyết ñịnh hưởng chế ñộ BHYT theo quy ñịnh tại Thông tư này. 

- Công văn ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận) (mẫu 8C) kèm 

theo danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ mai táng phí (mẫu 9E). 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 
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Thời hạn giải quyết: Không quy ñịnh 

ðối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 

thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền ñược ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: 

Không có. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội thành phố 

Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp: Không có. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết ñịnh hành chính 

Lệ phí: Không có 

Tên mẫu ñơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu 7C: Công văn ñề nghị của UBND xã (phường) nơi ñối tượng cư trú. 

- Mẫu 8C: Công văn ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (quận) 

- Mẫu 9E: Danh sách ñối tượng ñược hưởng chế ñộ mai táng phí. 

Yêu cầu, ñiều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Không thuộc ñối tượng hưởng chế ñộ mai táng phí theo quy ñịnh pháp luật 

hiện hành về bảo hiểm xã hội và chính sách người có công; 

- Không phải những người ñã về gia ñình sau ñó tiếp tục thoát ly mà thời gian 

tham gia kháng chiến ñã ñược tính hưởng chế ñộ; 

- Không phải những người phản bội, ñầu hàng ñịch, ñào ngũ, người vi phạm kỷ 

luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu công an nhân dân; 

- Không phải người tính ñến ngày Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 

tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà người ñang 

chấp hành án tù chung thân hoặc bị kết án một trong các tội về xâm phạm an ninh 

quốc gia mà chưa ñược xóa án tích; 

- Không phải người ra nước ngoài và ở lại nước ngoài bất hợp pháp; 

- Không phải ñối tượng ñã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng; bố ñẻ, mẹ 

ñẻ; bố nuôi, mẹ nuôi; con ñẻ, con nuôi. 
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Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng 

chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà 

nước; 

- Quyết ñịnh số 188/2007/Qð-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 

11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối 

tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng 

chính sách của ðảng và Nhà nước; 

- Thông tư số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 

2005 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 

về chế ñộ, chính sách ñối với một số ñối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhưng chưa ñược hưởng chính sách của ðảng và Nhà nước. 
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Mẫu 7C 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
………………………. 

 
Số:      /UB-XN 

V/v xác nhận và ñề nghị ñối 
tượng hưởng mai táng phí theo 
Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-
TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                              ………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
 

Kính gửi:…………………………………….. 
 
Căn cứ vào Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 
07 tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội 
- Tài chính; 

Căn cứ ñề nghị của thôn (bản, ấp, tổ dân phố…) ……………………………… BCH 
Hội Cựu Chiến binh và Hội ñồng Chính sách xã (phường), 

Ủy ban nhân dân xã (phường)…………………………….. ñã tổ chức xét duyệt kỹ hồ 
sơ ñối tượng, nhất trí xác nhận và ñề nghị cho: 

Ông (bà)………………………………………….. Sinh năm ….……………… 

Quê quán: ……………………………………………………………………… 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………… 

Là thân nhân của Ông (bà)……………………………………………………… 

ðã từ trần ngày….. tháng….. năm…… tại ……………………………………… 

Là ñối tượng ñược hưởng chế ñộ mai táng phí theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Có hồ sơ kèm theo) 

ðề nghị cấp trên xem xét và giải quyết. 
 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

TM. UBND…………………… 
CHỦ TỊCH 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 8C 
 

………………………. 
………………………. 

 
Số:        /CV 

V/v ñề nghị giải quyết chế ñộ 
mai táng phí theo Quyết ñịnh 
số 290/2005/Qð-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………, ngày….. tháng….. năm 200…. 

 

 
 

Kính gửi:  …………………………………….. 
                  …………………………………….. 

 

Căn cứ Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLðTBXH-BTC ngày 07 
tháng 12 năm 2005 của Liên Bộ Quốc phòng - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - 
Tài chính, 

……………………………………. ñề nghị xem xét, giải quyết chế ñộ mai táng phí 
cho các ñối tượng có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ như sau: 

- Tổng số ñối tượng: ………..…………………………………………………… 

- Tổng số tiền: ………..…………….…………………………………………… 

Các ñối tượng trên ñã ñược xét duyệt theo quy ñịnh. 

(Danh sách trích ngang và hồ sơ kèm theo). 

ðề nghị ………………………………………. xem xét giải quyết. 

 
Nơi nhận: 

-  
-  
-  
- Lưu…... 

…………………………… 
(Ký tên, ñóng dấu) 
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Mẫu 9E 
 
………………………….. 
………………………….. 

DANH SÁCH ðỐI TƯỢNG ðỀ NGHỊ CHẾ ðỘ MAI TÁNG PHÍ 
Theo Quyết ñịnh số 290/2005/Qð-TTg 

(Kèm theo Công văn ñề nghị số……….. ngày ….. tháng …. năm 200…. của…...) 
 

Số 
TT 

Họ và tên 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi ñăng ký hộ khẩu 

thường trú 
Ngày, tháng, năm 

từ trần 
Mức hưởng 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Tổng số ñối tượng:………………………………….. 
 
 

Người lập danh sách 
(Ký tên, ghi rõ cấp bậc, hoặc chức vụ) 

Ngày .….. tháng ….. năm ….. 
 

………………………………………... 
(Ký tên, ñóng dấu) 

 
 
Mẫu này dùng cho từ cấp xã (phường) trở lên 

(Xem tiếp Công báo số 154 + 155) 
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 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

 


